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HƯỚNG DẪN

Tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010, Thông tư Liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 30/2012/BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT- BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương năm 2014, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG HỌC NGHỀ:

Là lao động nông thôn của tỉnh Hải Dương trong độ tuổi lao động (nữ từ 16-55 tuổi; nam từ 16-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn (riêng những người không biết đọc, viết có thể tham gia học những nghề phù hợp thông qua hình thức kèm cặp, truyền nghề...) và sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học. Trong đó ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng sau:
1. Người bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp;
2. Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được xác định theo quy định tại Thông tư số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGĐT-BTC ngày 20/11/2006 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ;
3. Hộ nghèo, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015;
4. Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; Luật số 51/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010.
II. MỨC HỖ TRỢ
1. Theo quy định tại Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2. Ngoài ra người bị thu hồi đất canh tác, người hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người nghèo, người khuyết tật được hỗ trợ thêm tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người và tiền đi lại không quá 200.000 đồng/người/khoá học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên;
3. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ học nghề một lần. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được hỗ trợ. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện) có công văn đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm nhưng tối đa không quá 03 lần.
III. PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC NGHỀ
Thông qua cơ sở dạy nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí (hoặc được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn ký hợp đồng) dạy nghề cho lao động nông thôn, bao gồm:

- Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn;

- Hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại.
IV. NỘI DUNG CHI PHÍ HỌC NGHỀ
Theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010, Thông tư Liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DẠY NGHỀ
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tương ứng với số kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ (hoặc nội dung Hợp đồng dạy nghề đã ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và chương trình đào tạo của từng nghề đã đăng ký Hoạt động dạy nghề.
2. Quy trình tuyển sinh

2.1. Đối với cơ sở dạy nghề

Các cơ sở dạy nghề chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã xây dựng phương án tuyển sinh (ưu tiên lao động bị thu hồi đất canh tác, lao động tại các địa phương được chọn xây dựng nông thôn mới) báo cáo Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.
a) Đối với nhóm nghề nông nghiệp: 
Trong một xã nếu có đủ số lượng học viên có nhu cầu học nghề theo quy mô của lớp học (không quá 35 học viên/lớp), cơ sở dạy nghề chủ động làm việc với Ủy ban nhân dân xã để thống nhất về nghề học, phối hợp tuyển sinh; cam kết với người học nghề có đủ các điều kiện về diện tích đất, ao, hồ… để sau học nghề tự tạo việc làm có năng xuất, chất lượng cao hơn. 
b) Đối với nhóm nghề phi nông nghiệp:

Các cơ sở dạy nghề chủ động liên hệ, ký kết 04 bên gồm, đại diện: Ủy ban nhân dân xã, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và người học nghề để thống nhất kế hoạch tuyển sinh, dạy nghề và sử dụng lao động sau học nghề (trường hợp phải tuyển sinh ở nhiều xã mới đủ quy mô lớp học, cơ sở dạy nghề chỉ thực hiện ký cam kết với doanh nghiệp và người học nghề).
3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện dạy nghề

3.1. Đối với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 30/2012/BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT- BCT-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

3.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện
- Chủ động và chỉ đạo các xã tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động đăng ký học nghề và sử dụng lao động sau học nghề;

- Phê duyệt phương án tuyển sinh của các cơ sở dạy nghề;

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với cơ sở dạy nghề tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định;

- Thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã kiểm tra, giám sát, đánh giá các lớp học nghề, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Phụ lục số 13).
3.3. Đối với Ủy ban nhân dân các xã:
- Chủ động và phối hợp với các cơ sở dạy nghề tuyên truyền, hướng dẫn  doanh nghiệp và người lao động đăng ký học nghề và sử dụng lao động sau học nghề;
- Phối hợp với cơ sở dạy nghề thống nhất phương án tuyển sinh, thực hiện tuyển sinh, xét duyệt danh sách lớp học nghề (theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03) và tổ chức dạy nghề theo quy định;

- Tiếp nhận, đối chiếu, xác nhận vào đơn xin học nghề, xác nhận các đối tượng ưu tiên: người có công, hộ nghèo… 
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát phối hợp quản lý đảm bảo chất lượng của các lớp dạy nghề.
3.4. Đối với cơ sở dạy nghề

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã thống nhất phương án tuyển sinh trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức tuyển sinh học nghề theo quy định của Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành quy chế tuyển sinh học nghề;

b) Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo đúng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo. Tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với người học nghề trình độ sơ cấp nghề đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy, theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định. Tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với người học nghề dưới ba tháng thực hiện theo quy định của chương trình dạy nghề; cấp chứng chỉ theo quy định;

c) Lập các biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học đối với lớp dạy nghề cho lao động nông thôn đúng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề, trình độ sơ cấp nghề theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề;

d) Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng dạy nghề ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; báo cáo tình hình, kết quả tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định;

đ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động nông thôn do cơ sở đào tạo sau học nghề. Chủ động báo cáo (theo Phụ lục số 14) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
3.5. Đối với người học nghề:

- Chọn nghề học và cơ sở dạy nghề phù hợp;
- Có đủ hồ sơ học nghề, gồm: Đơn xin học nghề theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (theo Phụ lục số 01), sơ lược lý lịch (theo Phụ lục số 02), phô tô chứng minh thư nhân dân, bản cam kết trách nhiệm đảm bảo có việc làm sau học nghề, hợp đồng học nghề (theo Phụ lục số 12), (các đối tượng là người bị thu hồi đất canh tác, thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật phải có xác nhận của cấp có thẩm quyền);
4. Điều kiện mở lớp:

4.1. Có phương án tuyển sinh được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt (theo Phụ lục số 07);

4.2. Có địa điểm ổn định cho mỗi lớp học, có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu học nghề theo quy định;
4.3. Mỗi nghề phải có ít nhất một giáo viên cơ hữu (Hợp đồng lao động không xác định thời hạn có tham gia Bảo hiểm xã hội); phải có ít nhất 2 giáo viên hoặc người dạy nghề (đạt chuẩn) trực tiếp giảng dạy ở 1 lớp dạy nghề;
4.4. Danh sách học viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã; Mỗi lớp học tối đa không quá 35 học viên;
4.5. Bản cam kết trách nhiệm, gồm: trách nhiệm của cơ sở dạy nghề, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã (đối với nghề nông nghiệp) hoặc trách nhiệm của doanh nghiệp sử dụng lao động (đối với nghề phi nông nghiệp) và trách nhiệm của người học nghề (theo Phụ lục số 04 và 05). Trong trường hợp người học nghề không có nhu cầu làm việc cho các cơ sở sản xuất kinh doanh mà tự tạo việc làm sau học nghề thì phải có bản cam kết riêng (theo Phụ lục số 06);
4.6. Xây dựng Kế hoạch học tập (ngày học lý thuyết, ngày học thực hành) cho khoá học, hồ sơ giáo viên (dạy lý thuyết, dạy thực hành, chủ nhiệm).
5. Chế độ báo cáo đối với các cơ sở dạy nghề
5.1. Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng, gửi hồ sơ mở lớp (gồm quyết định mở lớp dạy nghề (theo Phụ lục số 08), danh sách học viên (theo Phụ lục số 09), kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo viên) về các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nhóm nghề nông nghiệp) và Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã để kiểm tra, giám sát theo quy định;
5.2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành thi (kiểm tra) kết thúc lớp học gửi quyết định công nhận tốt nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.
6. Thanh quyết toán:

6.1. Về hồ sơ:

+ Các hồ sơ nêu tại Điểm 4 nêu trên;
+ Kế hoạch thi, kiểm tra kết thúc khoá học (Danh sách học viên đủ điều kiện dự thi, kiểm tra kết thúc khoá học (có chữ ký của học viên và giáo viên chủ nhiệm); Quyết định thành lập và biên bản của Hội đồng thi, kiểm tra kết thúc khoá học);
+ Quyết định công nhận tốt nghiệp kèm danh sách học viên được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc giấy chứng nhận học nghề có chữ ký của học viên (theo Phụ lục số 10 và 11);

+ Các chứng từ thu, chi theo chế độ tài chinh kế toán hiện hành.
6.2. Đối với các cơ sở ký hợp đồng dạy nghề với Sở: Đánh giá kết quả kết thúc lớp học trong thời gian không quá 10 ngày làm việc (tính từ ngày hoàn thành thi, kiểm tra kết thúc lớp học); chuyển 100% kinh phí sau khi nghiệm thu, thanh toán các lớp học trong thời gian không quá 15 ngày làm việc. 
6.3. Đối với các cơ sở được tỉnh phân bổ kinh phí: Thanh quyết toán theo chế độ tài chinh kế toán hiện hành.
7. Thời gian thực hiện: 

7.1. Đối với các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện từ ngân sách tỉnh: Hoàn thành kế hoạch trước ngày 20 tháng 12.

7.2. Đối với các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn từ nguồn ngân sách Trung ương: 
+ Đối với các cơ sở ký hợp đồng dạy nghề với Sở: Thực hiện nghiệm thu, thanh lý theo thời hiệu của Hợp đồng dạy nghề;
+ Đối với các cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí: Thực hiện quyết toán theo tiến độ thực hiện chương trình đào tạo của các lớp dạy nghề.
Trên đây là một số hướng dẫn triển khai công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014, đề nghị các Sở, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, các xã và các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương năm 2014 căn cứ hướng dẫn để thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương (Phòng Dạy nghề) để được giải đáp (Địa chỉ: Số 8, phố Phạm Sư Mệnh, Thành phố Hải Dương; Điện thoại: 0320.3850.534; Email: daynghehd@gmail.com./.

	

	KT. GIÁM ĐỐC

	Nơi nhận:
	PHÓ GIÁM ĐỐC

	- Tổng cục Dạy nghề;     
- UBND tỉnh;

- Các Sở: TC, KH&ĐT;

- UBND các huyện;
- Phòng LĐTBXH các huyện, TX, TP;

- UBND các xã, phường, thị trấn;

- Các cơ sở dạy nghề;

- GĐ Sở, PGĐ Tùng;

- Lưu: VT, KHTC, DN.
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